
ĐVT: ha

LUC LUK
HN

K
CLN NTS NKH CQP SKC SKX DGT DTL DYT DGD DNL NTD ONT TSC MNC PNK CSD

Tổng 344,06 23,56 367,62 241,10 7,48 4,09 11,12 18,73 0,16 0,03 0,54 1,51 29,31 13,74 0,36 0,42 0,01 0,35 15,78 0,10 15,17 0,45 7,17

1
Công trình, dự án trong kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh
17,85 17,85 10,85 0,03 0,59 0,67 0,88 0,16 1,88 0,99 0,01 0,20 0,99 0,10 0,42 0,08

1.1
Công trình, dự án để phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1.1.1

Công trình, dự án do Thủ tướng Chính 

phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà 

phải thu hồi đất

17,85 17,85 10,85 0,03 0,59 0,67 0,88 0,16 1,88 0,99 0,01 0,20 0,99 0,10 0,42 0,08

1.1.1.1 Đất giao thông 17,85 17,85 10,85 0,03 0,59 0,67 0,88 0,16 1,88 0,99 0,01 0,20 0,99 0,10 0,42 0,08

Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - 

Mai Sơn thuộc dự án xây dựng một số 

đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc 

Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

17,85 17,85 10,85 0,03 0,59 0,67 0,88 0,16 1,88 0,99 0,01 0,20 0,99 0,10 0,42 0,08
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

0,18 0,18 0,15 0,02 0,01 xã Yên Hồng

10,51 10,51 7,83 0,03 0,25 0,09 0,40 0,03 0,60 0,40 0,20 0,10 0,10 0,40 0,08 xã Yên Bằng

7,16 7,16 2,87 0,34 0,58 0,48 0,13 1,26 0,59 0,89 0,02 xã Yên Khang

2 Các công trình, dự án còn lại 326,21 23,56 349,77 230,25 7,45 3,50 10,45 17,85 0,03 0,54 1,51 27,43 12,75 0,36 0,42 0,15 14,79 0,10 15,07 0,03 7,09

2.1

Công trình, dự án do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu 

hồi đất

279,31 8,81 288,12 209,53 6,19 2,68 1,28 5,17 0,03 0,02 1,51 27,10 12,45 0,23 0,15 3,33 0,10 11,67 6,68

2.1.1 Đất quốc phòng 7,60 7,60 0,08 1,51 0,01 6,00

Công trình bảo vệ đường hầm sở chỉ huy 

núi Phương Nhi
5,60 5,60 0,01 1,51 0,01 4,07 xã Yên Lợi 26; 27 67; 101, 98

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Xây dựng công trình quân sự trong căn cứ 

chiến đấu thuộc khu vực phòng thủ của 

huyện Ý Yên

2,00 2,00 0,07 1,93 xã Yên Tân 18 51, 52, 53, 54, 55, 155
- QĐ số 1881/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

2.1.2 Đất an ninh 0,20 0,85 1,05 0,46 0,25 0,20 0,04 0,10

XD trụ sở công an xã Yên Phúc 0,20 0,20 0,20 xã Yên Phúc 17 1

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- TB 280-TB/VPTU ngày 23/3/2023 của Văn 

phòng tỉnh ủy tỉnh Nam Định.

XD trụ sở công an xã Yên Cường 0,20 0,20 0,20 xã Yên Cường 10 185
- TT số 192/TTr-SKH&ĐT ngày 12/7/2023 của 

sở Kế hoạch và Đầu tư;

XD trụ sở công an xã Yên Thắng 0,25 0,25 0,25 xã Yên Thắng 16 (BD2015) 121, 122
- TT số 192/TTr-SKH&ĐT ngày 12/7/2023 của 

sở Kế hoạch và Đầu tư;

XD trụ sở công an xã Yên Đồng 0,10 0,10 0,10 xã Yên Đồng 30 71
- QĐ số 7804/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của 

UBND huyện Ý Yên

XD trụ sở công an xã Yên Lương 0,30 0,30 0,26 0,04 xã Yên Lương 17 NĐ 70, 72
- QĐ số 7804/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của 

UBND huyện Ý Yên

2.1.3 Khu công nghiệp 200,00 200,00 152,28 3,18 2,26 0,25 21,87 10,01 0,04 10,11

Khu công nghiệp Trung Thành 200,00 200,00 152,28 3,18 2,26 0,25 21,87 10,01 0,04 10,11

Khu công nghiệp Trung Thành 70,16 70,16 64,91 5,21 0,04 xã Yên Trung nhiều tờ nhiều thửa

Khu công nghiệp Trung Thành 129,84 129,84 87,37 3,18 2,26 0,25 16,66 10,01 10,11 xã Yên Thành nhiều tờ nhiều thửa

2.1.4 Đất ở nông thôn 30,06 7,55 37,61 32,44 1,91 0,12 0,02 1,37 1,25 0,05 0,26 0,19

Xây dựng Khu tái định cư và khu dân cư 

tập trung cầu Cổ (thuộc OM9)
6,00 6,00 5,48 0,27 0,20 0,05 xã Yên Bằng 19; 28

40, 41, 104-109, 118-

132, 155-159, 202-207, 

201, 162, 225-229, 

118, 133-137, 139, 

154, 163-169, 197-200, 

208-211, 221- 224; 1-4, 

34; dgt, dtl

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định.

Xây dựng khu dân cư tập trung An Tố xã 

Yên Bình
1,70 1,70 1,62 0,03 0,05 xã Yên Bình 32 19, 20, 23, 24, 25, 26

- QĐ số 1361/QĐ-UBND ngày 1/8/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- NQ số 72/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

Thửa số

Phụ lục II

(Kèm theo Quyết định số: 140/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Nam Định)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 CỦA HUYỆN Ý YÊN
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Xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên 

Cường
5,50 5,50 4,95 0,35 0,20 xã Yên Cường 15

156, 157, 161-164, 

200, 203, 204, 206

- QĐ số 977/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- NQ số 08/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định;

- NQ số 97/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên 

Dương
5,00 5,00 4,36 0,28 0,30 0,06 xã Yên Dương

8;

18

1, 2, 15, 30, 239, 240, 

242, 261, 262, 263; 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 81, 82, 83; dgt, 

dtl

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định;

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Xây dựng khu dân cư tập trung phía bắc 

thôn An Lộc Thượng xã Yên Hồng
0,11 0,11 0,08 0,03 xã Yên Hồng

3; 4; 6; 2; 41; 

38; 24; 25
nhiều thửa

- QĐ số 1881/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- NQ số 60/NQ-UBND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định;

'- NQ số 97/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Xây dựng khu dân cư tập trung Thụy 

Quang
2,00 2,00 1,80 0,20 xã Yên Lương 10 1

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định.

Khu dân cư tập trung (phục vụ tái định cư 

dự án đường trục phát triển giai đoạn 2)
0,21 0,21 0,20 0,01 xã Yên Nhân 9; 10

279-282; 9, 10, 16-22, 

26

- QĐ số 977/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- NQ số 08/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định;

- NQ số 117/NQ-HĐND ngày 3/11/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên 

Phú
2,21 2,21 1,91 0,10 0,20 xã Yên Phú 37

79-88, 69, 70 ,71 dgt, 

dtl

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định;

'- NQ số 97/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên 

Phương
6,80 6,80 6,46 0,24 0,10 xã Yên Phương 6; 12; 7 85; 1; 257, 262

- QĐ số 977/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

'- NQ số 08/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định;

'- NQ số 97/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Tái định cư dự án đường kết nối đê Tả đáy 

Yên Bằng đến đường 57 B Yên Tiến
0,36 0,36 0,30 0,03 0,03 xã Yên Hồng 38 32, DGT, DTL

- QĐ số 2413/QĐ-UBND ngày 1/12/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- NQ số 116/NQ-HĐND ngày 3/11/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định;

- NQ số 117/NQ-HĐND ngày 3/11/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Khu Tái định cư và đấu giá dự án Đập 

Đuồi
0,17 0,17 0,15 0,02 xã Yên Phú 16; 15 97; 34

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định;

'- NQ số 60/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định;

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung 

Thiện Mỹ xã Yên Mỹ
2,00 2,00 1,73 0,02 0,06 0,19 xã Yên Mỹ 3

197, 201, 199, 213, 

205, 220, 221, 226

- NQ 135/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

 Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung 

Gồ gai, xã Yên Khánh
3,55 3,55 3,40 0,05 0,10 xã Yên Khánh 21 33, 31, 30, 28

- NQ 135/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung 

phía Đông thôn Phúc Chỉ,phía Tây 

Trường Mầm non Yên Thắng khu A xã 

Yên Thắng

2,00 2,00 1,91 0,09 xã Yên Thắng 28 23, 24, 26, 75, 79, 144
- NQ 135/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

2.1.5
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
40,85 0,41 41,26 23,85 0,85 0,42 1,20 4,80 0,03 3,81 1,14 0,03 0,02 3,32 1,30 0,49

2.1.5.1 Đất giao thông 25,07 25,07 13,92 0,67 4,35 2,25 0,93 0,03 0,02 2,53 0,05 0,32
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Đường kết nối đê Tả đáy Yên Bằng đến 

đường 57B Yên Tiến
12,00 12,00 6,21 0,12 4,01 1,00 0,02 0,64

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định.

6,38 6,38 5,51 0,12 0,20 0,40 0,02 0,13 xã Yên Bằng

2,11 2,11 1,51 0,60 xã Yên Hồng

3,51 3,51 0,70 2,30 0,51 xã Yên Tiến

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình 

thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến 

đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

2,00 2,00 0,47 0,27 0,89 0,05 0,32
- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

0,12 0,12 0,02 0,02 0,06 0,02 xã Yên Ninh

1,88 1,88 0,45 0,25 0,83 0,05 0,30 xã Yên Tiến

Xây dựng đường ngang tại Km 110+100 

tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh 

tương đương Km 132+286 (T) Quốc Lộ 

10 thuộc dự án xây dựng tuyến đường 

huyện nối từ đê Tả Đáy đến đường 57B 

0,68 0,68 0,45 0,03 0,12 0,08 xã Yên Hồng

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định.

Đường giao thông tổ 10 1,20 1,20 1,00 0,10 0,10 tt Lâm

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 97/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đường giao thông (đường hoàn trả từ 

đường THCS xã Yên Bằng đến đường 

gom cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc 1 

phần đường trục xã, liên xã và giao thông 

trong khu dân cư)

1,56 1,56 0,50 0,08 0,04 0,83 0,11 xã Yên Bằng

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định.

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định.

Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường giao 

thông tuyến đường Bần và mở rộng tuyến 

đường trung tâm xã

0,32 0,32 0,25 0,07 xã Yên Bình

- QĐ số 1361/QĐ-UBND ngày 1/8/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 6/07/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Cải tạo, nâng cấp đường trục xã yên Bình 

(đoạn từ QL 38B đến QL37B) đường 

Tâng Bùng

0,60 0,60 0,40 0,20 xã Yên Bình

- QĐ số 1361/QĐ-UBND ngày 1/8/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 6/07/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định;

'- NQ số 97/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đường sau làng thôn An Lộc Thượng 

(đường trong KDC TT thôn An Lộc 

Thượng)

0,66 0,66 0,66 xã Yên Hồng

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đường Phía Tây giáp xã Yên Phong đến 

T14
0,61 0,61 0,61 xã Yên Hồng

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đường Phía Nam từ đường bê tông đến 

trạm biến áp
0,62 0,62 0,62 xã Yên Hồng

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Mở rộng đường phía Nam bờ sông S41,  

HT 5m,  MR thêm 4m
4,32 4,32 3,22 0,07 0,03 1,00 xã Yên Thắng

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Xây dựng kè chống sạt lở đường trục xã 

(đoạn từ Cống Bục đến Quán Tràm)
0,50 0,50 0,20 0,30 xã Yên Thành

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định.

2.1.5.2 Đất thủy lợi 6,89 6,89 1,24 0,85 0,42 0,53 0,44 1,45 0,15 0,39 1,25 0,17

1,14 1,14 1,02 0,12 xã Yên Phúc

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 60/NQ-UBND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định.Cải tạo, nâng cấp tuyến đê bối Yên Lộc, 

Yên Phúc huyện Ý Yên
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0,20 0,20 0,20 xã Yên Lộc

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định.

Quy hoạch mở rộng kênh Quỹ Độ (Dự án 

của Công ty thủy lợi Bắc Nam Hà)
4,53 4,53 1,24 0,85 0,47 0,13 1,45 0,15 0,21 0,03 xã Yên Phong

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 60/NQ-UBND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Quy hoạch MR Trạm bơm Quỹ độ 0,08 0,08 0,01 0,02 0,05 xã Yên Phong

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 60/NQ-UBND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Cống Nghĩa Trang 0,40 0,40 0,28 0,03 0,09 xã Yên Lộc
- NQ số 116/NQ-HĐND ngày 3/11/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Cống Trạm bơm Đống Cao 0,12 0,12 0,12 xã Yên Lộc
- NQ số 116/NQ-HĐND ngày 3/11/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Cống Thanh Khê 0,42 0,42 0,02 0,05 0,28 0,07 xã Yên Lộc
- NQ số 116/NQ-HĐND ngày 3/11/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

2.1.5.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 5,98 5,98 5,86 0,08 0,04

Mở rộng trường tiểu học Thị Trấn Lâm 0,52 0,52 0,52 tt Lâm 11 173, 174

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 60/NQ-UBND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định;

- NQ số 97/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Xây dựng trường THCS 1,54 1,54 1,52 0,02 xã Yên Chính 13 290, 291, 292

- QĐ số 1361/QĐ-UBND ngày 1/8/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 6/07/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Xây dựng trường mầm non 1,00 1,00 0,94 0,02 0,04 xã Yên Bình 26 359, DGT, DTL

- QĐ số 1361/QĐ-UBND ngày 1/8/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 6/07/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Xây dựng Trường mầm non Yên Hồng 1,02 1,02 1,00 0,02 xã Yên Hồng 23 1, 2, 21-23

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Mở rộng trường mầm non khu A 0,18 0,18 0,18 xã Yên Lương 9 283

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Mở rộng trường mầm non khu A 0,72 0,72 0,72 xã Yên Thắng
19; 20; 28; 29 

(BD 2015)

19(91); 20(62); 28(25); 

29(1, 26)

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 60/NQ-UBND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

- NQ số 61/NQ-UBND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Trường mầm non xã Yên Phương 1,00 1,00 0,98 0,02 xã Yên Phương 6 84, 85, dgt

- NQ số 116/NQ-HĐND ngày 3/11/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

'- NQ số 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

2.1.5.4 Đất năng lượng 1,00 0,41 1,41 1,32 0,01 0,03 0,03 0,02

0,50 0,50 0,50 xã Yên Khang

0,50 0,50 0,50 xã Yên Tiến

Nâng cấp cải tạo ĐZ 110Kv Ninh Bình - 

Kim Sơn (Đoạn cột từ cột 14A đến cột 

24A)

0,27 0,27 0,23 0,01 0,01 0,02 xã Yên Bằng
- NQ 135/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Nâng cấp cải tạo ĐZ 110Kv Ninh Bình - 

Kim Sơn (Đoạn cột từ TBA 220 Ninh 

Bình về cột 20)

0,14 0,14 0,09 0,03 0,02 xã Yên Bằng
- NQ 135/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

ĐZ và TBA 110kv Yên Thắng

Cải tạo, nâng cấp tuyến đê bối Yên Lộc, 

Yên Phúc huyện Ý Yên
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2.1.5.5 Đất cơ sở tôn giáo 0,40 0,40 0,40

Khôi phục chùa Am 0,40 0,40 0,40 xã Yên Dương 7 109

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 60/NQ-UBND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

2.1.5.6
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng
1,51 1,51 1,51

Mở rộng nghĩa trang nhân dân miền Minh 

Thắng
0,40 0,40 0,40 xã Yên Chính 9 5, 8, 9, 12, 13

- QĐ số 1361/QĐ-UBND ngày 1/8/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 6/07/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Mở rộng nghĩa trang thôn Phú Giáp 0,40 0,40 0,40 xã Yên Phong 23 11, 12, 13

- QĐ số 977/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

'- NQ số 08/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa thôn Thân 

Thượng (Thôn Thái Hòa cũ)
0,71 0,71 0,71 xã Yên Thắng 25 9, 8, 23

- QĐ số 1361/QĐ-UBND ngày 1/8/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 6/07/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

2.1.6 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 0,60 0,60 0,50 0,05 0,05

Dự án Mở rộng nhà máy nước sạch Yên 

Lộc
0,60 0,60 0,50 0,05 0,05 xã Yên Lộc 23 18

- NQ số 18/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

2.2
Công trình, dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất
41,54 8,65 50,19 20,72 1,26 0,82 9,17 12,68 0,52 0,33 0,30 0,13 0,42 3,40 0,03 0,41

2.2.1 Đất thương mại, dịch vụ 0,90 0,90 0,90

Đất thương mại dịch vụ (đấu giá) 0,30 0,30 0,30 TT Lâm 8
36, 38, 92, 97, 99, 100, 

102, 122, 123

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định.

- TB 270/TB-UBND ngày 21/11/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đất thương mại dịch vụ (đấu giá) 0,20 0,20 0,20 xã Yên Đồng 29 26

- QĐ số 1361/QĐ-UBND ngày 1/8/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết 73/NQ-HĐND ngày 6/07/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định

- TB số 67 /TB-UBND ngày 3/4/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đất thương mại dịch vụ (đấu giá) 0,40 0,40 0,40 xã Yên Tiến 4 54

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

- TB 269/TB-UBND ngày 21/11/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định

2.2.2 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 12,13 12,13 10,77 0,30 0,02 0,40 0,33 0,30 0,01

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất 

đấu giá)
1,09 1,09 1,03 0,02 0,03 0,01 xã Yên Bằng 57 22-29, 33-45, 47-51

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- QĐ 1358/QĐ -UBND ngày 11/7/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định vv phê duyệt đấu giá 

quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất đối 

với khu đất quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp tại xã Yên Bằng, huyện Ý Yên

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất 

đấu giá)
0,40 0,40 0,40 xã Yên Bằng 35 85

- QĐ số 1930/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định

- QĐ số 1879/ QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định vv thu hồi đất của Công 

ty Hoa Việt và giao cho trung tâm Thông tin, Dữ 

liệu và  Phát triển quỹ đất quản lý  để thực hiện 

việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
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Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,61 0,61 0,61 xã Yên Khang 2
6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17 

- 23, 32-38, 51

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- VB số 504/UBND-VP3 ngày 13/7/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định vv chấp thuận cho công 

ty Cổ phần đầu tư CTS nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia 

đình, cá nhân tại xã Yên Khang, huyện Ý Yên.

Khu sản xuất kinh doanh VLXD của Công 

ty CP Bảo Châm (đã có thông báo chủ 

trương đầu tư)

2,00 2,00 1,70 0,30 xã Yên Nhân 24 3, 19, 20,13, 14, 50, 51

- QĐ số 1052/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định vv chuyển mục đích

- QĐ 09/CTĐT-UBND tỉnh Nam Định ngày 

8/2/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Xây dựng nhà máy sản xuất  cơ khí, sản 

xuất bê tông thương phẩm tại xã Yên 

Phương của công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Việt Đức Anh  -  Nam Định

8,03 8,03 7,43 0,30 0,30 xã Yên Phương 3  6, 22, 20

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định vv chuyển mục đích

- TB 340-TB/TU ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy 

Nam Định về chủ trương khảo sát, lập thủ tục 

đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí sản 

xuất bê tông thương phẩm tại xã Yên Phương

2.2.3 Đất ở nông thôn 26,72 8,55 35,27 7,77 0,96 0,73 8,93 12,39 0,12 0,13 0,42 3,39 0,03 0,40

2.2.3.1 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 13,97 3,24 17,21 7,77 0,96 0,07 0,09 3,85 0,12 0,13 0,42 3,37 0,03 0,40

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,08 0,08 0,08 xã Yên Bằng

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,08 0,08 0,08 xã Yên Bằng 10; 1 162; 258

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,30 0,13 0,43 0,16 0,14 0,13 xã Yên Bình

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,11 0,11 0,11 xã Yên Bình 15 74, 153, 172, 173

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,14 0,14 0,14 xã Yên Bình 11 102

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,03 xã Yên Bình 32 227

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,02 0,02 0,02 xã Yên Bình 48 159

- QĐ số 1361/QĐ-UBND ngày 1/8/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết 73/NQ-HĐND ngày 6/07/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,13 0,13 0,13 xã Yên Bình 26 121 - Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,45 0,45 0,15 0,04 0,26 xã Yên Chính

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,10 xã Yên Chính 11 22, 23, 24, 65, 70

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,04 0,04 0,04 xã Yên Chính 26 230

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,22 0,22 0,05 0,17 xã Yên Chính 22 192, 86, 545

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,09 0,09 0,09 xã Yên Chính 22 85

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,36 0,05 0,41 0,33 0,08 xã Yên Dương



7

LUC LUK
HN

K
CLN NTS NKH CQP SKC SKX DGT DTL DYT DGD DNL NTD ONT TSC MNC PNK CSD

Thửa số
STT Hạng mục

Diện 

tích 

2023

Tăng thêm

Địa điểm

Diện 

tích 

ĐK 

mới

Vị trí trên Bản đồ địa chính

Ghi chú
Diện tích

Sử dụng vào loại đất

Tờ BĐ số

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,03 xã Yên Dương 10 61

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,05 0,05 0,05 xã Yên Dương 24 18, 19

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,28 0,28 0,28 xã Yên Dương 8 293

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Trung 0,05 0,05 0,05 xã Yên Dương 16 170, 172
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định 

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,86 0,16 1,02 0,20 0,29 0,37 0,16 xã Yên Đồng

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Khang Giang vị trí 1
0,10 0,10 0,10 xã Yên Đồng 38 32

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Khang Giang vị trí 2
0,10 0,10 0,10 xã Yên Đồng 38 33

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Khang Giang vị trí 3
0,09 0,09 0,09 xã Yên Đồng 38 34

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,15 0,16 0,31 0,15 0,16 xã Yên Đồng 25 11, 70

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,09 0,09 0,09 xã Yên Đồng 25 47

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn La Ngạn
0,06 0,06 0,06 xã Yên Đồng 16 82

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,14 0,14 0,14 xã Yên Đồng 16 38

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,13 0,13 0,13 xã Yên Đồng 25 27

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,22 0,22 0,09 0,13 xã Yên Hưng

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn 4
0,09 0,09 0,09 xã Yên Hưng 30 26

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,13 0,13 0,13 xã Yên Hưng 24 141

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,11 0,51 0,62 0,62 xã Yên Khang

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Quảng Nạp
0,10 0,10 0,10 xã Yên Khang 24 107, 96

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

xóm Trung Hưng thôn Đô Quan vị trí 1
0,01 0,01 0,01 xã Yên Khang 16 58

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ Chiều Trũng thôn Uy Bắc 

vị trí 1
0,07 0,07 0,07 xã Yên Khang 23 74

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định
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Đấu giá QSDĐ Chiều Trũng thôn Uy Bắc 

vị trí 2
0,10 0,10 0,10 xã Yên Khang 23 106

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ Chiều Trũng thôn Uy Bắc 

vị trí 3
0,10 0,10 0,10 xã Yên Khang 23 132

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ Trung Hưng thôn Đô 

Quan vị trí 1
0,10 0,10 0,10 xã Yên Khang 16 58

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ Trung Hưng thôn Đô 

Quan vị trí 2
0,10 0,10 0,10 xã Yên Khang 16 60

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ Trung Hưng thôn Đô 

Quan vị trí 3
0,04 0,04 0,04 xã Yên Khang 16 62

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,40 0,40 0,10 0,18 0,02 0,10 xã Yên Khánh

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,01 0,02 xã Yên Khánh 8 1, 2

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,04 0,04 0,04 xã Yên Khánh 9 33, 34, 153

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,05 0,05 0,05 xã Yên Khánh 14 18

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,06 0,06 0,06 xã Yên Khánh 19 14

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Tiền An vị trí 1
0,04 0,04 0,04 xã Yên Khánh 13 107, 108

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Tiền An vị trí 2
0,07 0,07 0,07 xã Yên Khánh 13 109

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Tiền An vị trí 3
0,07 0,07 0,07 xã Yên Khánh 13 112

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,02 0,02 0,02 xã Yên Khánh 14 46
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,02 0,02 0,02 xã Yên Khánh 19 8

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,08 0,08 0,08 xã Yên Lộc

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,08 0,08 0,08 xã Yên Lộc 11 1

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,45 0,45 0,02 0,43 xã Yên Lợi

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,43 0,43 0,43 xã Yên Lợi 5 85, 87

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Thanh Nê
0,02 0,02 0,02 xã Yên Lợi 13 4

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,72 0,08 0,80 0,40 0,08 0,32 xã Yên Lương

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,04 0,04 0,04 xã Yên Lương 8 183

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC
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Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,05 0,05 0,05 xã Yên Lương 8 157

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn An Ngọc vị trí 3
0,10 0,10 0,10 xã Yên Lương 10 7

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,05 0,05 0,05 xã Yên Lương 3 54

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn An Ngọc vị trí 1
0,10 0,10 0,10 xã Yên Lương 10 6

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định 

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,10 xã Yên Lương 12 210

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Nhân Nghĩa vị trí 1
0,10 0,10 0,10 xã Yên Lương 15 42

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Nhân Nghĩa vị trí 2
0,10 0,10 0,10 xã Yên Lương 15 214

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,08 0,08 0,08 xã Yên Lương 13 71

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,08 0,08 0,08 xã Yên Lương 8 4 Đăng ký mới

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,66 0,28 0,94 0,53 0,05 0,06 0,05 0,15 0,03 0,07 xã Yên Minh

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,19 0,19 0,07 0,12 xã Yên Minh 3 3, 4, 5, 7, 8, 10, 172

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,03 xã Yên Minh 18 26, 27

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,13 0,13 0,06 0,07 xã Yên Minh 21 63, 55

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,06 0,06 0,06 xã Yên Minh 12 126, 127

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,03 xã Yên Minh 12 21, 22

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,02 0,02 0,02 xã Yên Minh 10 78

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,05 0,05 0,05 xã Yên Minh 11 71

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Ba Thượng
0,05 0,05 0,05 xã Yên Minh 16 56

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định
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Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Hoàng Thiều
0,10 0,10 0,10 xã Yên Minh 28 182-187, 190, 191

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Nhất Nhì 0,10 0,10 0,07 0,03 xã Yên Minh 20 21, 25
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Lương Xưa 0,10 0,10 0,07 0,03 xã Yên Minh 3 3, 7, 8, 10, 172
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Ba Thượng 0,08 0,08 0,08 xã Yên Minh 18 26, 27
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,84 0,84 0,28 0,23 0,33 xã Yên Mỹ

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,03 xã Yên Mỹ 9 445, 446

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,18 0,18 0,18 xã Yên Mỹ 3 228

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,06 0,06 0,06 xã Yên Mỹ 4 53

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,20 0,20 0,20 xã Yên Mỹ 9 442, 443, 445

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Thiện Mỹ
0,10 0,10 0,10 xã Yên Mỹ 4 54

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định 

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,15 0,15 0,15 xã Yên Mỹ 17 23

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,12 0,12 0,08 0,04 xã Yên Mỹ 18 2

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,60 0,60 0,50 0,10 xã Yên Ninh

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,15 0,15 0,15 xã Yên Ninh 26 22, 36, 35

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,15 0,15 0,15 xã Yên Ninh 12 432

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,10 xã Yên Ninh 20 23

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Bắc Phong
0,10 0,10 0,10 xã Yên Ninh 13 33

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định 

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,10 xã Yên Ninh 5 158

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,38 0,30 0,68 0,55 0,08 0,05 xã Yên Nghĩa

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,13 0,13 0,08 0,05 xã Yên Nghĩa 6 402-408

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định
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Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,15 0,15 0,15 xã Yên Nghĩa 6 132-136 

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,10 xã Yên Nghĩa 13; 9
77, 78, 113; 118, 132, 

134, 7, 15, 1, 24-27

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Nhân Nghĩa 0,10 0,10 0,10 xã Yên Nghĩa 9 6, 8, 5, 26
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định.

Đấu giá QSDĐ thôn Thanh Khê 0,10 0,10 0,02 0,08 xã Yên Nghĩa 6 646
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Trung Nha 0,10 0,10 0,10 xã Yên Nghĩa 6 258, 257, 256
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 1,86 0,60 2,46 0,80 0,86 0,80 xã Yên Nhân

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,69 0,69 0,52 0,17 xã Yên Nhân 14 229, 225

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,34 0,34 0,20 0,14 xã Yên Nhân 18 210, 211, 257

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,33 0,33 0,20 0,13 xã Yên Nhân 19 26, 27, 29

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,50 0,50 0,50 xã Yên Nhân 19 24

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ thôn xóm 15 vị trí 2 0,10 0,10 0,10 xã Yên Nhân 9 269, 270, 271
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn xóm 15 vị trí 3 0,10 0,10 0,10 xã Yên Nhân 9 10, 11
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn xóm 5 0,10 0,10 0,10 xã Yên Nhân 16 140, 141
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn xóm 9 vị trí 1 0,10 0,10 0,10 xã Yên Nhân 9 128
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn xóm 9 vị trí 2 0,10 0,10 0,10 xã Yên Nhân 6 102, 103
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn xóm 9 vị trí 3 0,10 0,10 0,10 xã Yên Nhân 6; 7 102, 103; 28, 29
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,06 0,06 0,06 xã Yên Phong

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,06 0,06 0,06 xã Yên Phong 18 410

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,54 0,54 0,54 xã Yên Phú

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Phú Giáo
0,09 0,09 0,09 xã Yên Phú 36 2

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Thịnh An vị trí 1
0,10 0,10 0,10 xã Yên Phú 1 2

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

 - Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định 

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Thịnh An vị trí 2
0,10 0,10 0,10 xã Yên Phú 1 3

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Thịnh An vị trí 3
0,10 0,10 0,10 xã Yên Phú 1 4

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định



12

LUC LUK
HN

K
CLN NTS NKH CQP SKC SKX DGT DTL DYT DGD DNL NTD ONT TSC MNC PNK CSD

Thửa số
STT Hạng mục

Diện 

tích 

2023

Tăng thêm

Địa điểm

Diện 

tích 

ĐK 

mới

Vị trí trên Bản đồ địa chính

Ghi chú
Diện tích

Sử dụng vào loại đất

Tờ BĐ số

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Thịnh An vị trí 4
0,10 0,10 0,10 xã Yên Phú 1 5

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định 

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Nhất Ninh
0,05 0,05 0,05 xã Yên Phú 26 35

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,10 xã Yên Phương

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

xóm Lẻ
0,10 0,10 0,10 xã Yên Phương 14 108

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,58 0,10 0,68 0,10 0,58 xã Yên Quang

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,21 0,21 0,21 xã Yên Quang 34 3

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,37 0,37 0,37 xã Yên Quang 34 15, 16

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ thôn Đông Quy 0,10 0,10 0,10 xã Yên Quang 24 19
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 1,12 0,36 1,48 0,50 0,13 0,06 0,79 xã Yên Tân

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Nguyệt Hạ
0,04 0,04 0,04 xã Yên Tân 13 499a

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,09 0,09 0,02 0,07 xã Yên Tân 17 263, 264

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,10 xã Yên Tân 11 127

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,05 0,05 0,05 xã Yên Tân 5
305, 306, 307, 308, 

225, 278

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,18 0,18 0,14 0,04 xã Yên Tân 20 42, 43, 61

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,14 0,14 0,05 0,09 xã Yên Tân 25 253, 254, 255, 256, 261

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,30 0,30 0,30 xã Yên Tân 26 37

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,06 0,06 0,06 xã Yên Tân 10 3, 104

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,06 0,06 0,06 xã Yên Tân 17 272

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,10 xã Yên Tân 11 136

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ thôn Mai Phú 1 0,10 0,10 0,10 xã Yên Tân 25
253, 254, 255, 256, 

257, 258, 259, 260, 261
- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ thôn Mai Phú 2 0,06 0,06 0,06 xã Yên Tân 25
253, 254, 255, 256, 

257, 258, 259, 260, 261
- Đất không LUC
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Đấu giá QSDĐ thôn An Sọng 1 0,10 0,10 0,10 xã Yên Tân 5
305, 306, 307, 225, 

278, 226

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn An Sọng 2 0,10 0,10 0,10 xã Yên Tân 5
305, 306, 307, 225, 

278, 226

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định 

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,56 0,17 0,73 0,73 xã Yên Tiến

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Đằng Chương
0,10 0,10 0,10 xã Yên Tiến 11 62, 85, 86, 87

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Bắc Sơn vị trí 1
0,10 0,10 0,10 xã Yên Tiến 33 163

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định 

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Bắc Sơn vị trí 2
0,10 0,10 0,10 xã Yên Tiến 33 193

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Đông Thịnh vị trí 1
0,10 0,10 0,10 xã Yên Tiến 20 608

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Đông Thịnh vị trí 2
0,07 0,07 0,07 xã Yên Tiến 20 609

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

thôn Đông Thịnh vị trí 3
0,09 0,09 0,09 xã Yên Tiến 20 610

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Tân Trung vị trí 1 0,07 0,07 0,07 xã Yên Tiến 30 47
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Tân Trung vị trí 2 0,10 0,10 0,10 xã Yên Tiến 30 48
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,40 0,40 0,20 0,18 0,02 xã Yên Thắng

Đấu giá QSDĐ thôn Phù Đô vị trí 1 0,10 0,10 0,10 xã Yên Thắng 6 (BD 1991) 16(48, 47)
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Phù Đô vị trí 2 0,10 0,10 0,10 xã Yên Thắng 6 (BD 1991) 16(48, 47)
- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Thái Hòa vị trí 1 0,10 0,10 0,09 0,01 xã Yên Thắng
12(BD 1991);

26(BD 2015)

12(42, 203); 26(214, 

216)

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ thôn Thái Hòa vị trí 2 0,10 0,10 0,09 0,01 xã Yên Thắng
12(BD 1991);

26(BD 2015)

12(42, 203); 26(214, 

216)

- NQ 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,54 0,54 0,32 0,09 0,13 xã Yên Thành

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,05 0,05 xã Yên Thành 7 34

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,02 0,02 0,02 xã Yên Thành 17 64

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,09 0,09 0,09 xã Yên Thành 18 265

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,03 xã Yên Thành 16 88

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở  

thôn Ngọc Chuế vị trí 1
0,10 0,10 0,10 xã Yên Thành 10 18

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định
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Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở  

thôn Ngọc Chuế vị trí 2, 3
0,20 0,20 0,17 0,03 xã Yên Thành 10 19

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,73 0,73 0,28 0,08 0,16 0,03 0,18 xã Yên Thọ

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,03 xã Yên Thọ 6 129, 243, 239

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,32 0,32 0,16 0,16 xã Yên Thọ 27 5

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,17 0,17 0,07 0,08 0,02 xã Yên Thọ 1 11, 34, 35

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,03 xã Yên Thọ 27 306

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,05 0,05 0,05 xã Yên Thọ 27 316

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,10 xã Yên Thọ 22 24, 26, 32

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,03 xã Yên Thọ 7 16

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 1,15 0,10 1,25 0,20 0,65 0,40 xã Yên Trị

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,05 0,05 0,05 xã Yên Trị 6 99

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,20 0,20 0,20 xã Yên Trị 6 270

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,50 0,50 0,50 xã Yên Trị 7 20

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,40 0,40 0,40 xã Yên Trị 1 44-48

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 0,10 xã Yên Trị 1 47 - Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,22 0,22 0,09 0,01 0,12 xã Yên Trung

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,06 0,06 0,06 xã Yên Trung 7 22

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,03 0,03 0,03 xã Yên Trung 5 155

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

'- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,06 0,06 0,06 xã Yên Trung 5 174

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,07 0,07 0,01 0,06 xã Yên Trung 8 70

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC
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2.2.3.2 Chuyển mục đích trong khu dân cư 12,75 5,31 18,06 0,66 8,84 8,54 0,02

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,19 0,65 0,84 0,39 0,45 xã Yên Bằng nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,41 0,20 0,61 0,32 0,29 xã Yên Bình nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,32 0,40 0,72 0,39 0,33 xã Yên Cường nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,52 0,52 0,23 0,29 xã Yên Chính nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,36 0,21 0,57 0,29 0,28 xã Yên Dương nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,71 0,71 0,07 0,34 0,30 xã Yên Đồng nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,52 0,52 0,29 0,23 xã Yên Hưng nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,28 0,40 0,68 0,35 0,33 xã Yên Hồng nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,56 0,10 0,66 0,12 0,27 0,27 xã Yên Khang nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,36 0,10 0,46 0,26 0,20 xã Yên Khánh nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,42 0,10 0,52 0,26 0,26 xã Yên Lộc nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,35 0,30 0,65 0,06 0,28 0,29 0,02 xã Yên Lợi nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,53 0,11 0,64 0,32 0,32 xã Yên Lương nhiều tờ nhiều thửa

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định;

- QĐ số 1748/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định.

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,49 0,20 0,69 0,38 0,31 xã Yên Minh nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,48 0,08 0,56 0,34 0,22 xã Yên Mỹ nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,29 0,31 0,60 0,28 0,32 xã Yên Ninh nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,38 0,09 0,47 0,24 0,23 xã Yên Nghĩa nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,43 0,21 0,64 0,32 0,32 xã Yên Nhân nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,52 0,21 0,73 0,15 0,29 0,29 xã Yên Phong nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,46 0,10 0,56 0,29 0,27 xã Yên Phú nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,47 0,10 0,57 0,26 0,31 xã Yên Phúc nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,46 0,46 0,22 0,24 xã Yên Phương nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,38 0,10 0,48 0,27 0,21 xã Yên Quang nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,45 0,15 0,60 0,30 0,30 xã Yên Tân nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,37 0,20 0,57 0,07 0,25 0,25 xã Yên Tiến nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,48 0,16 0,64 0,35 0,29 xã Yên Thắng nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,37 0,16 0,53 0,24 0,29 xã Yên Thành nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,62 0,62 0,19 0,20 0,23 xã Yên Thọ nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,14 0,50 0,64 0,32 0,32 xã Yên Trị nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,43 0,17 0,60 0,30 0,30 xã Yên Trung nhiều tờ nhiều thửa
- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định
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2.2.4 Đất ở đô thị 1,79 0,10 1,89 1,28 0,07 0,24 0,29 0,01

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,14 0,14 0,14 TT Lâm 12 91

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,11 0,11 0,10 0,01
TT Lâm 

(xã Yên Xá cũ)
38 41, 45

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,07 0,07 0,07 TT Lâm 5 3

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,29 0,29 0,29 TT Lâm 22 14, 5, 8, 13

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 0,35 0,35 0,35 TT Lâm 22; 23 20, 21; 214, 215

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- NQ số 61/NQ-HĐND ngày 2/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tổ 

9 vị trí 1
0,10 0,10 0,10 TT Lâm 27 46, 47, 48

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tổ 

9 vị trí 2
0,10 0,10 0,10 TT Lâm 27 48, 49, 50

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tổ 

9 vị trí 3
0,10 0,10 0,10 TT Lâm 27 50-55

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tổ 

9 vị trí 4
0,10 0,10 0,10 TT Lâm 27 88-90

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nam Định

Chuyển mục đích trong khu dân cư 0,43 0,10 0,53 0,24 0,29 TT Lâm Nhiều tờ Nhiều thửa

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

- Đất không LUC

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác 5,36 6,10 11,46 11,46

2.3.1
Đấu giá QSDĐ  trong khu dân cư tập 

trung (đã được giao đất)
5,36 6,10 11,46 11,46

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

trong khu dân cư tập trung
2,02 2,02 2,02 xã Yên Chính

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

trong khu dân cư tập trung
0,72 0,72 0,72 xã Yên Dương

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

trong khu dân cư tập trung
0,57 0,57 0,57 xã Yên Phương

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

trong Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ 

tầng xã Yên Nghĩa

0,03 0,03 0,03 xã Yên Thành
- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng
0,49 0,49 0,49 xã Yên Thọ

- QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng
0,02 0,02 0,02 xã Yên Tiến

- QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân 

làm nhà ở tại Khu tái định cư xã Yên 

Chính

0,65 0,65 0,65 xã Yên Chính
- QĐ số 1881/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân 

làm nhà ở tại Khu tái định cư xã Yên 

Nghĩa

0,10 0,10 0,10 xã Yên Nghĩa
- QĐ số 1881/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

Lô 01.51, 01.52, 01.55 đến 01.60; Lô 

02.1 đến 02.10; Lô 03.1 đến 03.22; Lô 

04.20; Lô 05.1 đến 05.20

LO-1; LO-4 đến LO-7; LO-24
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LUC LUK
HN

K
CLN NTS NKH CQP SKC SKX DGT DTL DYT DGD DNL NTD ONT TSC MNC PNK CSD

Thửa số
STT Hạng mục

Diện 

tích 

2023

Tăng thêm

Địa điểm

Diện 

tích 

ĐK 

mới

Vị trí trên Bản đồ địa chính

Ghi chú
Diện tích

Sử dụng vào loại đất

Tờ BĐ số

Đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân 

làm nhà ở tại Khu tái định cư xã Yên 

Hồng thôn Hoàng Nê

0,42 0,42 0,42 xã Yên Hồng
- QĐ số 1881/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân 

làm nhà ở tại  Khu tái định cư xã Yên 

Hồng thôn Lộc Thượng

0,34 0,34 0,34 xã Yên Hồng
- QĐ số 1881/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung (phục 

vụ tái định cư dự án đường trục phát triển 

giai đoạn 2)

2,44 2,44 2,44 xã Yên Nhân

- QĐ số 2057/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định vv chuyển mục đích sử 

dụng đất và giao đất (đợt 1) cho UBND huyện Ý 

Yên để thực hiện dự án Xây dựng khu tái định 

cư và khu dân cư tập trung xã Yên Nhân, huyện 

Ý Yên.

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở tại khu khu dân cư tập trung 

phía bắc thôn An Lộc Thượng xã Yên 

Hồng

3,66 3,66 3,66 xã Yên Hồng

- QĐ số 2249/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của 

UBND tỉnh Nam Định vv chuyển mục đích sử 

dụng đất và giao đất (đợt 1) cho UBND huyện Ý 

Yên để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư 

tập trung phía Bắc thôn An Lộc Thượng xã Yên 

Hồng, huyện Ý Yên.

O3; O7 đến O12; O27 đến O31; O38 đến 

O41

O31; O47; O54 đến O72
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